DANH SÁCH BÓNG BÀN 
*Nam lứa tuổi 11 - 12
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lớp
	Trường
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Lương Hiếu
	22/01/2004
	6C
	THCS Ngô Gia Tự
	

	2
	Nguyễn Nam Anh
	17/5/2003
	7D
	THCS Ngô Gia Tự
	

	3
	Nguyễn Đức Minh
	22/12/2004
	6A5
	THCS Thượng Thanh
	

	4
	Nguyễn Đức Anh
	13/03/2003
	7A3
	THCS Thượng Thanh
	

	5
	Nguyễn Hà An
	01/9/2004
	6C
	THCS Long Biên
	

	6
	Vũ Đặng Hoàng Tùng
	24/12/2003
	7B
	THCS Long Biên
	

	7
	Vũ Duy Thắng
	11/9/2004
	6C
	THCS Phúc Lợi
	

	8
	Đồng Gia Phú
	03/7/2003
	7A
	THCS Phúc Lợi
	

	9
	Lương Anh Quân
	12/02/2004
	6E
	THCS Ái Mộ
	

	10
	Đoàn Minh Quang
	25/7/2003
	7A
	THCS Ái Mộ
	

	11
	Nguyễn Hữu Tiến
	26/8/2004
	6B
	THCS Đức Giang
	

	12
	Nguyễn Hữu Tân
	04/02/2001
	9A
	THCS Đức Giang
	

	13
	Lê Quang Minh
	28/10/2004
	6A2
	THCS Ngọc Lâm
	

	14
	Đỗ Thành Đạt
	14/10/2004
	6A1
	THCS Ngọc Lâm
	


* Nội dung nữ 11 – 12: Có 02 đơn vị đăng ký thi đấu vì vậy không đủ điều kiện tổ chức giải.
* Nam Lứa tuổi 13-14:
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lớp
	Trường
	Ghi chú

	1
	Phan Anh Tuấn
	28/9/2002
	8A4
	THCS Ngọc Thụy
	

	2
	Vương Quang Minh
	16/3/2002
	8A2
	THCS Ngọc Thụy
	

	3
	Nguyễn Đức Trung
	20/01/2001
	9A
	THCS Thượng Thanh
	

	4
	Đặng Anh Dũng
	07/01/2002
	8C
	THCS Long Biên
	

	5
	Đinh Văn Công
	18/02/2002
	8C
	THCS Long Biên
	

	6
	Kiều Minh Hiếu
	29/7/2002
	8A
	THCS Phúc Lợi
	

	7
	Đặng Đình Vinh
	26/5/2001
	9A
	THCS Phúc Lợi
	

	8
	Trương Công Thành
	15/7/2002
	8C
	THCS Ái Mộ
	

	9
	Kiều Minh Phương
	23/12/2001
	9A1
	THCS ĐT Việt Hưng
	

	10
	Nguyễn Hữu Tuân
	04/02/2001
	9A
	THCS Đức Giang
	

	11
	Nguyễn Hà Phong
	20/01/2002
	8A1
	THCS Ngọc Lâm
	

	12
	Trần Khánh Hưng
	31/5/2002
	8A3
	THCS Ngọc Lâm
	


* Nội dung nữ 13 – 14: Có 01 đơn vị đăng ký thi đấu vì vậy không đủ điều kiện tổ chức giải.

SƠ ĐỒ THI ĐẤU BÓNG BÀN NAM  11 - 12

	
	1. Nguyễn Hữu Tiến (Đgiang)
	
	
	

	2. Nguyễn Đức Minh (T.Thanh)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3. Vũ Duy Thắng (PLợi)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4. Đỗ Thành Đạt (N.Lâm)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5. Nguyễn Hà An (L.Biên)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6. Nguyễn Lương Hiếu (N.G.Tự)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7. Lương Anh Quân (Ái Mộ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8. Nguyễn Nam Anh (N.G. Tự)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9. Đồng Gia Phú (PLợi)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	10. Nguyễn Đức Anh (T.Thanh)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11. Nguyễn Hữu Tân (Đgiang)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	12. Lê Quang Minh (Nlâm)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	13. Đoàn Minh Quang (Ái Mộ)
	
	
	
	

	
	14. Vũ Đặng Hoàng Tùng (LBiên)
	
	
	


SƠ ĐỒ THI ĐẤU BÓNG BÀN NAM 13 - 14

	
	1. Trần Khánh Hưng (NLâm)
	
	
	

	2. Nguyễn Đức Trung (T.Thanh)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3. Đặng Đình Vinh (PLợi)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4. Vương Quang Minh (NThụy)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5. Đặng Anh Dũng (LBiên)
	
	
	
	

	
	6. Trương Công Thành (Ái Mộ)
	
	
	

	7. Kiều Minh Hiếu (P.Lợi)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8. Lại Thanh Hải (Bồ Đề)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9. Nguyễn Hữu Tuân (Đ Giang)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	10. Nguyễn Hà Phong (NLâm)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11. Kiều Minh Phương (ĐTVHưng)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	12. Đinh Văn Công (LBiên)
	
	
	
	

	
	13. Phan Anh Tuấn (NThụy)
	
	
	


